
STT Mã sv Họ và tên Lớp Tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 205301_YHT0002 Nguyễn Thị An CNĐD Y4 Tổ 05 B 504 14h00

2 205301_YHT0051 Lê Thị Thanh Ngân CNĐD Y4 Tổ 05 B 504 14h00

3 205301_YHT0013 Hồ Ánh Thùy Dung CNĐD Y4 Tổ 05 B 504 14h00

4 205301_YHT0001 Đào Thị Thúy An CNĐD Y4 Tổ 05 B 504 14h00

5 205301_YHT0038 Phạm Thuỳ Linh CNĐD Y4 Tổ 05 B 504 14h00

6 205301_YHT0081 Nguyễn Trần Phương Thuận CNĐD Y4 Tổ 05 B 504 14h00

7 205301_YHT0023 Đào Thị Hoa CNĐD Y4 Tổ 05 B 504 14h00

8 205301_YHT0093 Nguyễn Thị Thanh Vân CNĐD Y4 Tổ 05 B 504 14h00

9 205301_YHT0086 Lê Xuân Tú CNĐD Y4 Tổ 05 B 504 14h00

10 205301_YHT0085 Hà Thị Tú CNĐD Y4 Tổ 05 B 504 14h00

11 205301_YHT0039 Tô Thị Thùy Linh CNĐD Y4 Tổ 05 B 504 14h00

12 205301_YHT0047 Tô Ngọc Mai CNĐD Y4 Tổ 06 B 504 14h00

13 205301_YHT0043 Trịnh Thị Cẩm Ly CNĐD Y4 Tổ 06 B 504 14h00

14 205301_YHT0054 Nguyễn Thị Nhàn CNĐD Y4 Tổ 06 B 504 14h00

15 205301_YHT0053 Đỗ Thị Nguyên CNĐD Y4 Tổ 06 B 504 14h00

16 205301_YHT0056 Phạm Thị Ý Như CNĐD Y4 Tổ 06 B 504 14h00

17 205301_YHT0070 Chảo Pết Seng CNĐD Y4 Tổ 06 B 504 14h00

18 205301_YHT0021 Nguyễn Thị Minh Giang CNĐD Y4 Tổ 06 B 504 14h00

19 205301_YHT0011 Phạm Vũ Ngọc DiệP CNĐD Y4 Tổ 06 B 504 14h00

20 205301_YHT0044 Lương Ngọc Mai CNĐD Y4 Tổ 06 B 504 14h00

21 205301_YHT0049 Hà Thị Thúy Nga CNĐD Y4 Tổ 06 B 504 14h00

22 205301_YHT0083 Hà Anh Thư CNĐD Y4 Tổ 07 B 504 14h00

23 205301_YHT0045 Lưu Phương Mai CNĐD Y4 Tổ 07 B 504 14h00

24 205301_YHT0063 Phạm Mai Phương CNĐD Y4 Tổ 07 B 504 14h00

25 205301_YHT0094 Vi Thị Vân CNĐD Y4 Tổ 07 B 504 14h00

26 205301_YHT0009 Trần Yến Anh CNĐD Y4 Tổ 07 B 504 14h00

27 205301_YHT0084 Trịnh Thị Tình CNĐD Y4 Tổ 07 B 504 14h00

28 205301_YHT0034 Nguyễn Hoàng Lan CNĐD Y4 Tổ 07 B 504 14h00

29 205301_YHT0091 Lưu Nguyễn Hương Trà CNĐD Y4 Tổ 08 B 504 14h00

30 205301_YHT0073 Hoàng Thị Thanh Tâm CNĐD Y4 Tổ 08 B 504 14h00

31 205301_YHT0022 Lê Thị Hảo CNĐD Y4 Tổ 08 B 504 14h00

32 205301_YHT0076 Trịnh Thị Thành CNĐD Y4 Tổ 08 B 504 14h00

33 205301_YHT0028 Trần Thị Thu Hồng CNĐD Y4 Tổ 08 B 504 14h00

2. Địa điểm: Tầng 5 NHÀ B - Phân hiệu Thanh Hóa

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút

           Trình diện thẻ sinh viên trước khi vào phòng thi

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TẠI THANH HÓA

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI MÔN THI : MODULE 7.5: ĐIỀU DƯỠNG GIA ĐÌNH

HÌNH THỨC THI : TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY

1. Thời gian : 14h00 Thứ 6 ngày 29 tháng 03 năm 2024

ĐỐI TƯỢNG : Y4 - LẦN 1 (2023-2024)



34 205301_YHT0075 Phan Thị Tân CNĐD Y4 Tổ 08 B 504 14h00

35 205301_YHT0058 Mai Thị Oanh CNĐD Y4 Tổ 08 B 504 14h00

36 205301_YHT0026 Hoàng Thị Thanh Hòa CNĐD Y4 Tổ 08 B 504 14h00

37 205301_YHT0061 Lê Thị Phương CNĐD Y4 Tổ 08 B 504 14h00

38 205301_YHT0092 Đặng Việt Trinh CNĐD Y4 Tổ 05 B 503 14h00

39 205301_YHT0089 Trần Thị Trang CNĐD Y4 Tổ 05 B 503 14h00

40 205301_YHT0005 Nguyễn Ngọc Anh CNĐD Y4 Tổ 05 B 503 14h00

41 205301_YHT0018 Nguyễn Thị Thanh Duyên CNĐD Y4 Tổ 05 B 503 14h00

42 205301_YHT0025 Nguyễn Minh Hoàng CNĐD Y4 Tổ 05 B 503 14h00

43 205301_YHT0040 Trịnh Thị Linh CNĐD Y4 Tổ 05 B 503 14h00

44 205301_YHT0003 Đoàn Hoàng Anh CNĐD Y4 Tổ 05 B 503 14h00

45 205301_YHT0071 Lường Văn Sơn CNĐD Y4 Tổ 05 B 503 14h00

46 205301_YHT0077 Đặng Phương Thảo CNĐD Y4 Tổ 06 B 503 14h00

47 205301_YHT0029 Lê Thị Kim Huệ CNĐD Y4 Tổ 06 B 503 14h00

48 205301_YHT0033 Nguyễn Thị Hương CNĐD Y4 Tổ 06 B 503 14h00

49 205301_YHT0079 Nguyễn Thị Anh Thơ CNĐD Y4 Tổ 06 B 503 14h00

50 205301_YHT0095 Trần Thị Vinh CNĐD Y4 Tổ 06 B 503 14h00

51 205301_YHT0062 Nguyễn Thu Phương CNĐD Y4 Tổ 07 B 503 14h00

52 205301_YHT0066 Nguyễn Thúy Quyên CNĐD Y4 Tổ 07 B 503 14h00

53 205301_YHT0078 Lê Thị Thảo CNĐD Y4 Tổ 07 B 503 14h00

54 205301_YHT0017 Nguyễn Thị Ngọc Duyên CNĐD Y4 Tổ 07 B 503 14h00

55 205301_YHT0050 Nguyễn Thu Nga CNĐD Y4 Tổ 07 B 503 14h00

56 205301_YHT0004 Lê Quang Anh CNĐD Y4 Tổ 07 B 503 14h00

57 205301_YHT0012 Nguyễn Bùi Bảo Diễm CNĐD Y4 Tổ 07 B 503 14h00

58 205301_YHT0032 Vũ Thị Huyền CNĐD Y4 Tổ 07 B 503 14h00

59 205301_YHT0082 Phạm Đức Thuận CNĐD Y4 Tổ 07 B 503 14h00

60 205301_YHT0027 Phạm Mai Hồng CNĐD Y4 Tổ 07 B 503 14h00

61 205301_YHT0041 Trương Phương Linh CNĐD Y4 Tổ 08 B 503 14h00

62 205301_YHT0016 Nguyễn Thị Hồng Duyên CNĐD Y4 Tổ 08 B 503 14h00

63 205301_YHT0090 Trương Thị Thùy Trang CNĐD Y4 Tổ 08 B 503 14h00

64 205301_YHT0048 Vương Thị Diệu My CNĐD Y4 Tổ 08 B 503 14h00

65 205301_YHT0087 Tống Sơn Tùng CNĐD Y4 Tổ 08 B 503 14h00

66 205301_YHT0008 Phạm Vân Anh CNĐD Y4 Tổ 08 B 503 14h00

67 205301_YHT0065 Lê Thị Quyên CNĐD Y4 Tổ 08 B 503 14h00


